
Danh mục sản phẩm cho trà Xuân Thành 
 

STT Tên sản phẩm Quy cách 

 
ĐVT 

Số lượng Hình tham khảo 

1. 1 

Túi trà 10 gr 
Màu xanh, đỏ 
(mỗi màu số lượng ½) – Tỷ 
lệ hút dán miệng không xì 
99.9% 

KT: 12 x 5.5 x 2 cm 
Màu đỏ 

Màu xanh 

 
 
 
 

Kg 

200 

 

2. 2 

Túi trà 100 gr 
Màu xanh, đỏ 
(Mỗi màu số lượng ½ ) - Tỷ 
lệ hút dán miệng không xì 
99.9%) 

KT: 30 x 8 x 5.5 cm 

 
 
 
 

Kg 

 
 
 

100 

 

3. 3 
Túi 3 lớp lót nhôm đựng 
200g trà - Tỷ lệ hút dán 
miệng không xì 99.9%) 

- KT: 14 x 24 x 6 cm 
- 6 cạnh 
- Lót nhôm 

 
 

Kg 

 
 

50 

 

4. 4 
Túi 3 lớp lót nhôm đựng 
500g trà - Tỷ lệ hút dán 
miệng không xì 99.9%) 

- KT: 18 x 28 x 8 cm 
- 6 cạnh 
- Lót nhôm 

 
 

Kg 

 
 

50 

5. 1 
Tem decan dán trên miệng 
hộp trà giấy cứng 300 gsm 
 

- Decan giấy 
- Đường kính: 3cm 
- In 4/0 
- Bế thành phẩm 

 
 

Cái 

 
 

20.000 

 
Đang phát triển gửi sau 



6. 2 
Hộp giấy cứng đựng 100 gr 
Lục trà 
 

- Briston 300, cán mờ  
- Kích thước: Như hình bên” Cao 

20 cả nắp x ngang 8.5 x gáy 6.8 
cm 
 

- Gia công: miệng hộp gài như 
hình bên+ đáy bế cài chống bật 

- In 4/0 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chiếc 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

   

7. 3 
Hộp giấy cứng đựng 100 gr 
Hồng trà 
 

Quy cách, kích thước, gia công 
như hạng mục 2. 
Chỉ đổi maket màu đỏ cho Hồng 
Trà như hình bên 

 
 
 
 
 

Chiếc 

 
 
 
 

 
3,000 

 

 



8. 3 
Hộp carton cứng để đựng 
40 túi trà nhỏ 10 gr 

- Dài 30 x rộng 21 x gáy 9 cm 
- Giấy Carton bồi C’150 cán mờ,  
- Mặt ngoài in 4 màu 
- Mặt trong in 2 màu như hình 

trên cùng 
- Gia công thành phẩm như hình 

thứ 2 
- Phía trong lót khung 40 gói trà 

phía trong không bị xô 
- Phía trong có 2 vách để ngăn 

cách 2 loại trà  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hộp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 

 

9. 4 Túi giấy đựng hộp Carton  

- Ngang 31 x cao 22 x gáy 10 
cm 

- Giấy Couches 300 cán mờ 
- In 4/0 
- Quai xách  

 

 
 

Chiếc 

 
 

500 

 
Đang phát triển 

10. 5 

Tem dán trên túi zip:  
Loại 200 gr  
Cho loại Lục Trà và Hồng 
Trà  

 
 
- Kt: 11 x 11 cm 
- Decan giấy cán mờ 
- IN 4/0 
- Bế tròn 4 góc để dán trên túi 

zip như hình bên 
 
 
 

bộ, maket mặt 
trước và sau túi 

Hồng trà 
 
 

bộ maket mặt 
trước và mặt 

sau túi Lục trà 

2.000 
 
 
 
 

2,000 

 



11. 5 

Tem dán trên túi zip:  
Loại 500 gr  
Cho loại Lục Trà và Hồng 
Trà 

- Kt: 13 x 13 cm 
- Decan giấy cán mờ 
- IN 4/0 
- Bế tròn 4 góc để dán trên túi 

zip như hình bên 
 

bộ, 
 maket mặt 

trước và sau túi 
Hồng trà 

 
 

bộ, 
 maket mặt 

trước và mặt 
sau túi Lục trà 

2.000 
 
 
 
 
 

2.000 

 

12. 6 

Tem dán trên bình THủy tinh 
đựng 500 gr trà 
2 mẫu 2 tông màu cho Hồng 
trà và Lục trà 
 

- Kt: 9 x 9 cm 
- Decan giấy cán mờ 
- IN 4/0 
- Bế tròn 4 góc để dán trên bình 

thủy tinh 
 

bộ, 
 

maket mặt trước 
và sau bình 

Hồng trà 
 
 

bộ, 
maket mặt trước 
và mặt sau bình 

Lục trà 

1.000 
 
 
 
 
 
 

1.000 

 

13. 7 
Hộp giấy cứng đựng Bình 
thủy tinh đựng 500 gram trà 
phía trên 

- KT: Cao 30 x ngang 19 x gáy 19 
cm 

- Carton bồi giấy Craft không in  
- Bế khoét cửa sổ 1 mặt trước, Kt 

10 x 10 cm 
 

hộp 500 
 

 

14. 8 
Hộp carton đựng bánh trà 
phổ nhĩ 

- KT: 21 x 21 cm x gáy 2cm 
- Carton bồi giấy Couches, in 4 

màu (thiết kế dạng mặt hộp đơn 
sắc, giả tem vòng dán xung 
quanh như hình bên) 

- Phía trong lót xốp ,nhung 
- Nắp nam châm 

200 
 
 

Hộp 

 
 



 
 

 

Địa điểm giao hàng: Tổ hợp tác Xuân Thành, thôn Xuân Thành(cũ), xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang 

SĐT: Anh Đặng Chàn Phấu 0917387014 

 

 

Lưu ý: Trước khi làm cần phải thảo luận thật kỹ với nhóm thiết kế và Xuân Thành về các mặt hàng cung cấp 


